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Câu 1: Một gen có chiều dài 3060 A
0
, gen này có tổng số nucleotit là 

A. 1800.   B. 3600.  C. 3060.   D. 900. 

Câu 2:Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại G chiếm 35% tổng số 

nuclêôtit. Tỉ lệ số nuclêôtit loại X trong phân tử ADN này là  

A. 40%.       B. 20%.   C. 35%.    D. 15%. 

Câu 3: Trong ADN, nuclêôtit loạ     u         u    t t   ạ                

A. T B. G C. X D. A 

Câu 4: Gen B có 500 G và có tổng số liên kết h  r     3500.  Số nuclêôtit loại A của gen B là: 

A. 500    B. 1050  C. 1000   D. 900 

Câu 5: G        300 G v   00  .  Tổ   số nuclêôtit của gen b là: 

A. 2400   B. 1200  C. 2700   D. 3300 

Câu 6:Trên  ột   ạ  mạch  ủ   D  có trình tự  u    t t     5’ GG TT   TG XXX 3’. Trì h 

tự nucleotit t         trên   ạ  mạch 2 của ADN       

A. 3’ TX X T T X XGG 5’  B. 3’TXG G T T X XGG 3’   

C. 3’TXX   T T X GGG 5’  D. 3’TXX  TT T G GGX 5’ 

Câu 7:Gen B ở sinh vật  h   s     3000  u    t t và có số nuclêôtit loại G nhiều gấp 2 lần số 

nucleotit loại A . Số   ợng từng loại nuclêôtit của alen B là  

A. A = T = 500; G = X = 1000          B. A = T = 600; G = X = 900  

C. A = T = 1000; G = X = 500          D. A = T = 900; G = X = 600  

Câu 8: Một   ạn ADN có có số nucleotit loại G = 720  và 3120 liên kết h  r . Đ ạ   D        

tổng số nuclêôtit là  

A. 1800                                  B. 2400                        C. 3000                           D. 1200  

Câu 9:  ột   ạ   D          00 v  tr    ạ h          300. Tr    ạ h    ủ   D  số 

 u    t t   ạ  T    

A. 400                                  B. 700                        C. 300                           D. 100  

Câu 10: Cấu trúc có ch    ă   tổng hợp prôtêin 

 . L  i nội chất  hạt.   B. L  i nội chất tr  . 

C. Bộ máy gongi    D.  Nhân 

Câu 11: Trong tế bào, cấu trúc 2 l p màng là   

 A. Ribôxôm.       B. Không bào.    

 C. lizôxôm.       D. Ti thể. 

Câu 12: Khi nói về ribôxôm ý nào sau      ú    

 . L    h ệ  vụ tổ   hợp   p t  h  tế    . 

B. Đ ợ   ấu tạ   ở  h   th  h phầ   hí h     D  v  pr t   . 

C. L      qu   kh                 ọ . 

D. Chỉ    ở tế     thự  vật. 

Câu 13:  G úp tế     tr    ổ   hất     họ   ọ  v       tr ờ       h    ă    ủ   

A. màng sinh chất.     B. ribôxôm. 

C. thành tế bào    D. Nhân con. 

Câu 14:Trong tế      ộng vật, cấu trúc ch a ADN 

A.nhân .    B. L  i nội chất.           

C. Bộ máy gôngi.                   D. Ribôxôm 

Câu15: Trong chất nền của cấu trúc lục lạp có  

A.riboxôm .      B. không bào. 

C. lixôxôm.   D. enzim hô hấp. 

Câu 16: B   qu                   ở tế bào thực vật mà không có ở tế      ộng vật?  

 . Th  h x   u  z .                    B. L  i nội chất.           



C. Bộ máy gôngi.                D. Ribôxôm 

Câu 17: C       h  u  ặ    ể  s u     ặ    ểm chung của mạ      i nội chất tr   v   ạ      i 

nội chất hạt? 

I. Là hệ thống ống tách biệt nhau. 

II. là hệ thống nội màng. 

III. Có ch a riboxom 

IV. Có ch a ADN 

A. 1.                                     B. 2.                               C. 4.                                    D. 3. 

Câu 18: Cấu trúc ch a ADN và ribôxôm trong chất nền 

A. nhân     B. lục lạp     

C.    i nội chất hạt.    D. bộ máy gongi 

Câu 19: Cấu trúc ch a vật chất di truyền 

A. Ti thể, lục lạp, nhân.   A. Ti thể, lục lạp,    i nội chất hạt. 

C. Ti thể, lục lạp,    i nội chất tr  .       D. T  thể, lục lạp, màng sinh chất.        

Câu 20:Tế      h   s  v   ục lạp của tế bào nhân thự   ều ch a  

A. riboxom   B. ti thể   C. lục lạp  D.    i nội chất 

Câu 21: Khi nói về vận chuyển thụ  ộng các chất qua màng tế    ,  hậ  x t               ú     

 . G u  z  khuếch tán vào trong tế bào qua l p kép photpholipit. 

B. Na+    qu       s  h  hất nhờ kênh prôtêin xuyên màng. 

C. Các ion NaClvào trong tế bào b ng cách biến dạng của màng sinh chất. 

D. CO2 và O2  khuếch tán vào trong tế bào nhờ kênh prôtêin xuyên màng. 

Câu 22:Khi nói về ph     th c vận chuyển chủ  ộ  ,  hậ     h               ú    

A. Không tiêu tố   ă     ợng, các chất vận chuyển từ         ồ    ộ thấp  ế          ồ    ộ 

cao. 

B. Không tiêu tố   ă     ợng, các chất vậ   hu ể  t   từ         ồ    ộ      ế          ồ    ộ 

thấp. 

C. Có tiêu tố   ă     ợng, các chất vậ   hu ể  từ         ồ    ộ      ế          ồ    ộ thấp. 

D. Có tiêu tố   ă     ợng, các chất vậ   hu ể  từ         ồ    ộ thấp  ế          ồng  

Câu 23: Hiện t ợng tế       uố         hất ở  ạ       . 

A. xuất bào.    B. thực bào.   

C. ẩm bào.    D. tiêu hoá ngoại bào 

Câu 24:Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh sử dụng dụng cụ 

A. Lamen  B. kính lúp.   C.  è   ồn  D. ống nghiệm. 

Câu 25: Một tế bào nhân tạ   hỉ ch     C  v    ồ    ộ là 0,6%. Dung d ch nào sau     là môi 

tr ờ        tr     so v i d ch tế bào? 

A. Dung d ch NaCl 2%                                               B. Dung d ch NaCl 0,6% 

C. Dung d ch NaCl 5%                                               D.    c cất 

Câu 26: Một chất A   ợ  vậ   hu ể   hủ  ộ   qu       tế      hờ     prôtêin. Khi nói về 

chất A, những phát biểu nào sau      ú    

I. Chất      thể    kí h th     h , kh    ph    ự , kh    tí h   ệ      

II. Chất      thể    kí h th     h  v  phân cực                                    

III. Chất      thể     hất tan trong lipit 

IV. Chất         thể    kí h th     h  v   tí h   ệ  

A. I, IV                                B. I, II                            C. III, IV                     D. II, IV 

Câu 27: Khi cho tế bào hồng cầu      ồ    ộ  hất t      0,9%) vào    c muố       ồ    ộ 3%), 

hiện t ợng nào    i     sẽ xảy ra? 

A. Tế bào hồng cầu kh    th    ổi                  B. Tế bào hồng cầu t      

C. Tế bào hồng cầu tr         v  v  r            D. Tế bào hồng cầu tr          h    kh    v   

Câu 28:. Khi quan sát    i kính hiển vi thấy khí khổng      mở, ể quan sát hiện t ợng (A) cần 

phải nh  một giọt dung d ch muối loãng ở một phía của lá kính, phía  ối diện  ặt giấy thấm  ể 

    nhanh dung d ch muối vào vùng có tế bào. Hiện t ợng (A) là 

A. co nguyên sinh.     B. tế bào hút    c. 

C. tế bào v  ra.     D. phản co nguyên sinh. 

II. Tự luận (2 điểm) 



Câu 29: 

  
Hình 1 Hình 2 

. 
Cho biết tên cấu trúc hình 1 và hình 2. Phân biệt 2 cấu trú     về ch    ă   

Câu 30:   h      u hì h          v   h    ết phát biểu nào  ú  , phát biểu nào sai 

 
 I. C     ờ     v  C    hì h th   vậ   hu ể   hủ  ộ  . 

II. G u  z     thể vậ   hu ể  th         ờ     v  B 

III. C     ờ   B kh     ầ  t  u tố   ă     ợ   

IV.         thể vậ   hu ể  qu       th         ờ   B v  C 

Câu 31 :  h       r u số   v         uố           t    ụ    ì  G ả  thí h. 

Câu 32 : Tế bào bạch cầu, tế bào hồng cầu, tế        t   v  tế bào gan tế bào nào có nhiều    i 

nội chất tr    hất. giải thích 

 

 ………………Hết……………………………. 


